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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Nếu các bên tranh chấp trong kinh doanh quốc tế đã tiến hành hòa giải và thống nhất thực hiện thì Tòa án sẽ tiến hành thủ tục gì tiếp theo?
A. Ra quyết định công nhận việc hòa giải thành
B. Đưa vụ án ra xét xử
C. Đình chỉ
D. Trả hồ sơ
ANSWER: A

Theo quy định của Công ước Viên 1980, một đề nghị sẽ được xem là chào hàng khi:
A. Tất cả đáp án đều đúng
B. Nó phải được gửi đến đích danh một hoặc nhiều người xác định
C. Chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn bị ràng buộc nghĩa vụ của mình nếu bên được chào hàng chấp nhận chào hàng đó
D. Nội dung của chào hàng phải rõ ràng về tên hàng, số lượng
ANSWER: A

Công ước Viên 1980 quy định các bên tự do lựa chọn hình thức hợp đồng, còn pháp luật Việt Nam buộc hợp đồng mua bán hàng hóa quôc tế phải được lập thành văn bản hoặc tương đương văn bản. Luật nào được ưu tiên áp dụng để xác định hình thức hợp đồng?
A. Luật Việt Nam
B. Công ước Viên 1980
C. Buộc Việt Nam sửa đổi quy định về hình thức hợp đồng, không được trái với quy định của Công ước Viên 1980
D. Theo quyết định của trọng tài thương mại
ANSWER: A

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là:
A. Điều ước quốc tế đa phương
B. Điều ước quốc tế song phương
C. Điều ước quốc tế đơn phương
D. Điều ước quốc tế khu vực
ANSWER: A

Khi xem xét tư cách chủ thể của các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cần căn cứ vào:
A. Pháp luật quốc gia mà thương nhân mang quốc tịch
B. Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế
C. Pháp luật do các bên tự thỏa thuận, lựa chọn
D. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng được xác định theo các nguyên tắc của tư pháp quốc tế
ANSWER: A

Luật Thương mại 2005 KHÔNG quy định hình thức hoạt động nào của thương nhân nước ngoài:
A. Kinh doanh với tư cách cá nhân
B. Đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam
C. Đặt Chi nhánh tại Việt Nam
D. Thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
ANSWER: A

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam KHÔNG có quyền nào trong các quyền sau đây:
A. Giao kết hợp đồng 
B. Thuê trụ sở 
C. Mở tài khoản bằng ngoại tệ
D. Tuyển dụng lao động là người nước ngoài
ANSWER: A

“Một nước sẽ dành cho sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp của nước khác những ưu đãi không kém hơn so với ưu đãi mà nước đó đang và sẽ dành cho sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp của nước mình” là nội dung của nguyên tắc:
A. Đối xử quốc gia (NT)
B. Mở cửa thị trường (Market access)
C. Tối huệ quốc (MFN)
D. Minh bạch (Transparency)
ANSWER: A

Hợp đồng KHÔNG vô hiệu trong trường hợp nào sau đây: 
A. Công ty A và Công ty B ký kết hợp đồng bằng hình thức thư điện tử
B. Ông A đe dọa, buộc ông B ký kết hợp đồng
C. Bà A ký hợp đồng bán thận cho ông B
D. Trưởng phòng nhân sự công ty A ký hợp đồng bán lô hàng hóa do công ty sản xuất mà không có ủy quyền
ANSWER: A

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm nào?
A. Thời điểm giao dịch được xác lập
B. Thời điểm có bản án, quyết định của Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu
C. Thời điểm các bên phát hiện ra các điều kiện khiến hợp đồng vô hiệu
D. Thời điểm các bên thỏa thuận chấm dứt giao dịch
ANSWER: A

Trường hợp các bên thỏa thuận áp dụng Incoterms vào hợp đồng, cách quy định nào sau đây là ĐÚNG?
A. Hàng hóa được vận chuyển theo phương thức CIP tại cảng Hải Phòng, Incoterms 2020
B. Phương thức vận chuyển được thực hiện theo quy định của Incoterms 2020
C. Luật điều chỉnh hợp đồng là Incoterms 2020
D. Incoterms, cảng Hải Phòng
ANSWER: A

Người hòa giải trong phương thức hòa giải có quyền thực hiện:
A. Khuyên và thuyết phục các bên thống nhất với các yêu cầu của nhau
B. Ra phán quyết
C. Đưa ra quan điểm của mình và trả lời tham vấn cho các bên
D. Bắt buộc các bên phải tuân theo ý kiến mình
ANSWER: A

Bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng KHÔNG phải bồi thường trong trường hợp nào?
A. Công ty A không hoàn thành hợp đồng gia công ký kết với công ty B đúng thời hạn do công ty B giao nguyên liệu trễ
B. Kho hàng của công ty A bị dột làm hàng hóa bị hỏng do ngấm nước nên không đủ hàng giao cho công ty B
C. Công ty A giao hàng trễ do hồ sơ thông quan không đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
D. Công ty A chậm thanh toán do sai sót trong hồ sơ thanh toán với ngân hàng
ANSWER: A

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, hình thức hợp đồng được xác định căn cứ vào nguồn pháp luật nào?
A. Tất cả đáp án đều đúng
B. Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng
C. Pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
D. Pháp luật Việt Nam
ANSWER: A

Việc phạt vi phạm hợp đồng chỉ được thực hiện khi:
A. Các bên có thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng
B. Có lỗi của bên có quyền
C. Mức thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra là rất lớn
D. Vi phạm hợp đồng xảy ra do sự kiện bất khả kháng
ANSWER: A

Theo Công ước Viên 1980, thông báo rút lại chào hàng (withdrawn) phải được gửi cho người được chào hàng:
A. Trước khi người được chào hàng nhận được chào hàng
B. Trước khi người được chào hàng gửi chấp thuận chào hàng	
C. Trước khi chào hàng được gửi đi
D. Trước khi người chào hàng nhận được chấp thuận chào hàng
ANSWER: A

Trường hợp nào sau đây KHÔNG làm chấm dứt hiệu lực của chào hàng:
A. Không quy định cụ thể giá cả hàng hóa mà chỉ quy định về thể thức xác định
B. Người được chào hàng từ chối đề nghị chào hàng
C. Hết thời hạn trả lời chấp thuận chào hàng
D. Trả lời của người được chào hàng cấu thành hoàn giá
ANSWER: A

Thương nhân KHÔNG được quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp nào trong các phương thức dưới đây?
A. Khởi kiện tại Tổ chức Thương mại thế giới WTO
B. Thương lượng
C. Hòa giải
D. Trọng tài thương mại
ANSWER: A

Mục tiêu các thương nhân hướng đến khi tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế là:
A. Thỏa mãn nhu cầu lợi nhuận
B. Thỏa mãn nhu cầu chính trị
C. Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt
D. Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng
ANSWER: A

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế bằng trọng tài thương mại là phương thức:
A. Do các bên trong tranh chấp thỏa thuận, lựa chọn
B. Do tập quán thương mại quốc tế quy định
C. Do một bên trong tranh chấp đơn phương quy định
D. Do pháp luật quy định áp dụng một cách bắt buộc
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Sinh viên xem xét tình huống sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Ngày 15/01/2022, Công ty A (Pháp) liên hệ với Văn phòng đại diện công ty B tại Pháp (trụ sở thương mại tại Việt Nam) yêu cầu mua 100 tấn gạo chất lượng cao với giá 300e/MT, xuất xứ tại Việt Nam. Ngày giao hàng là 28/02/2022 và tiền mua hàng sẽ được thanh toán làm 03 đợt. Thông qua Văn phòng đại diện, Công ty B chấp thuận chào hàng của công ty A vào ngày 17/01/2022. Ngày 18/02/2022, Công ty B bị cháy kho hàng. Hàng hóa còn lại không đủ để thực hiện hợp đồng nên Công ty B đã gởi fax thông báo cho công ty A và tuyên bố không thể giao hàng. Công ty A đã khởi kiện Công ty B ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.
Câu 1 (1,5 điểm): Công ước Viên 1980 có được áp dụng nhằm điểu chỉnh hợp đồng mua bán giữa Công ty A và Công ty B hay không? Biết rằng Việt Nam và Pháp đều là thành viên của Công ước Viên 1980.
Đáp án Câu 1: 
· Công ước Viên được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng mua bán gạo giữa A và B (0,5 điểm).
· Phân tích: Dù B có Văn phòng đại diện tại Pháp, nhưng Văn phòng đại diện không có quyền ký và thực hiện hợp đồng nên địa điểm kinh doanh phải xác định theo trụ sở tại Việt Nam. Công ty A và B có trụ sở thương mại tại 02 quốc gia khác nhau và 02 quốc gia này đều là thành viên của Công ước. Hàng hóa được mua bán trong trường hợp này không thuộc danh mục nêu tại Điều 2 của Công ước (0,5 điểm).
· CSPL: Điều 1.1.a và Điều 2 CISG (0,5 điểm).
Câu 2 (2,5 điểm): Nếu Công ước Viên được áp dụng, Công ty B có chịu trách nhiệm bồi thường do hành vi không giao hàng không?
Đáp án Câu 2: 
· Phân tích: Hợp đồng giữa A và B được ký kết từ thời điểm chấp thuận chào hàng có hiệu lực, tức là thời điểm A nhận được chấp thuận chào hàng của B (17/01/2022). Từ lúc này, trách nhiệm giao hàng của bên B đã phát sinh theo thỏa thuận được A nêu trong chào hàng (0,5 điểm).
· Việc B bị cháy kho hàng chỉ có thể được xem là bất khả kháng nếu bên B chứng minh được 03 yếu tố của sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 79 CISG – nêu 03 yếu tố (0,5 điểm). Như vậy, nếu việc cháy kho hàng có lỗi của B trong việc phòng cháy chữa cháy thì không thể miễn trách. B có trách nhiệm bồi thường cho bên A vì đã vi phạm hợp đồng (0,5 điểm). Trong trường hợp chứng minh được nguyên nhân cháy do thiên tai, B có thể được miễn trách nhưng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo và phải đảm bảo bên A nhận được thông báo đó. Nếu bên A không nhận được thông báo trong một thời gian hợp lý thì bên B vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm nghĩa vụ của mình (0,5 điểm).
· CSPL: Điều 18, 23 và 79 CISG (0,5 điểm).
Câu 3 (1,0 điểm): Hợp đồng các bên có điều khoản quy định rằng: “Nếu có tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tranh chấp này sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài VIAC”. Hỏi: Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói trên hay không? Vì sao?
Đáp án Câu 3: 
· Không có thẩm quyền giải quyết (0,25 điểm).
· Phân tích: Trường hợp các bên đã có thỏa thuận trọng tài, tranh chấp phải được giải quyết tại trọng tài thương mại, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc không thể thực hiện được (0,5 điểm).
· CSPL: Điều 6 Luật Trọng tài thương mại 2010 (0,25 điểm).
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